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Biểu số 04: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 
(kèm theo Quyết định số: 161 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thị trấn  

Sa Thầy 

Xã Hơ 
Moong 

Xã Mô 

Rai 

Xã Rờ 
Kơi 

Xã Sa 

Bình 

Xã Sa 

Nghĩa 

Xã Sa 

Nhơn 

Xã Sa 

Sơn 

Xã Ya 

Ly 

Xã Ya 

Tăng 

Xã Ya 

Xiêr 

(1) (2) (3) (4)=(5)+.. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

 
Tổng 

 
36,50 0,00 0,00 2,50 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 30,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 36,00 
  

2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 30,00 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 
khác 

HNK 21,00 
  

1,00 1,00 
   

1,00 
  

18,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 15,00 
  

1,00 1,00 
   

1,00 
  

12,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Đất phát triển hạ tầng  DHT 0,50 
  

0,50 
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